CHỦ ĐỀ 2: LỰC ĐẨY ÁC –SI –MET -  SỰ NỔI 
I. Mục tiêu   
1.Kiến thức
- Nêu được hiện tượng chứng tỏ về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét, chỉ rõ các đặc điểm của lực này.
- Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét, nêu được đúng tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.
- Viết đựơc công thức tính độ lớn lực đẩy Ác - si - mét: F = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ: F = d.V
- Nêu được tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.
- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ thí nghiệm đã có.
- Biết vận dụng kiến thức để vận chuyển các vật nhờ lực nâng của nước và giải thích các hiện tượng trong thực tế.
- Nêu được điều kiện nổi của vật.
- Giải thích được khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.
- Nắm được công thức tính lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt chất lỏng.
2.Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm của lực đẩy Ác-Si –Mét. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các vấn đề để  kết quả thu được  tìm được đặc điểm của lực đẩy Ác Si Mét và kiểm chứng được  độ lớn  của lực đẩy Ác –Si-Mét bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
- Năng lực nhận biết  khoa học tự  nhiên :  Xác định được có lực đẩy Ác – Si – Mét  tác dụng lên vật khi vật nhúng ngập trong chất lỏng. Nêu  được đặc điểm  của lực đẩy Ác-Si –Mét.Nhận biết được công thức tính lực đẩy Ác –Si – Mét . Nêu được điều kiện vật nổi , vật chìm, vật lơ lửng.
-Năng lực tìm hiểu khoa học tự nhiên:  đề xuất phương án thí nghiệm  kiểm chứng lại độ lớn của lực đẩy Ác Si Mét.
- Vận dụng kiến thức ,kỹ năng  đã học  : Giải thích được các hiện tượng đơn giản thường gặp liên quan đến lực đẩy Ác- Si –Mét  và sự nổi.
3. Phẩm chất :
-Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị nội dung của bài học.
- Nhân ái ,trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Giáo viên:
- Phiếu học tập cho các nhóm.
2.Cho mỗi nhóm học sinh:
1 lực kế, 1 giá đỡ, 1 cốc nước, 1bình tràn, 1 quả nặng (1N).
2.- 1 lực kế GHĐ: 2 N	- Vật nặng có V = 50cm3 (không thấm nước)
- 1 bình chia độ	- 1 giá đỡ	
- 1 bình nước	- 1 khăn lau khô
Mỗi HS tự chuẩn bị 1 báo cáo thí nghiệm theo mẫu SGK.
- 1 cốc thuỷ tinh to đựng nước	            - 1 chiếc đinh
- 1 miếng gỗ  có khối lượng lớn hơn đinh	            - Hình vẽ tàu ngầm
II. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: 7/12/2022
[bookmark: _GoBack]Tiết 14: LỰC ĐẨY ÁC –SI –MET
1.Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Tại sao khi kéo nước từ dưới giếng lên ta thấy gầu nước khi còn ngập trong nước thì kéo nhẹ hơn so với khi kéo lên khỏi mặt nước .
Tại sao khi thả vào trong nước thì viên gạch lại chìm còn cục xốp lại nổi?
 Học sinh tiếp nhận
-Học sinh  : bằng những kiến thức đã biết để trả lời.
- Giáo viên : Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm : HS lên bảng trả lời.
HS lên bảng trả lời
-Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào chủ đề 2, bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
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2. Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	 Hoạt động 2.1: Tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

	- GV yêu cầu HS đọc câu C1 và cho biết:
+ Thí nghiệm gồm những dụng cụ gì? 
+ Nêu các bước làm thí nghiệm.
- Chia 4 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm nhận dụng cụ và tiến hành làm thí nghiệm như hình 10. 2.
- HS đọc thông tin sgk
- Cá nhân trả lời dụng cụ và cách làm TN => Lớp nhận xét chọn phương án TN
- HS sắp xếp theo nhóm, nhận dụng cụ, chuẩn bị bảng phụ và tiến hành làm TN theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
- Quan sát hiện tượng và trả lời C1, C2 vào bảng phụ
- Yêu cầu đại diện các nhóm treo kết quả lên bảng.
- Yêu cầu nhóm 1 nhận xét nhóm 2, nhóm 3 nhận xét nhóm 4 và ngược lại
- GV Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Vậy p1 < p chứng tỏ điều gì?
Vậy p1 < p chứng tỏ điều gì?
=> GV giới thiệu: Khi làm thí nghiệm với các chất lỏng khác ta cũng thu được kết quả như vậy.
? Qua đó các em rút ra kết luận gì?
- Đại diện các nhóm treo bảng phụ lên bảng
- Đại diện các nhóm nhận xét kết quả
- HS trả lời: Chứng tỏ chất lỏng tác dụng lên vật nặng một lực hướng từ dưới lên.
HS rút ra kết luận và ghi vào vở
	I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
1. Thí nghiệm: (sgk)



2. Kết luận 
- Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

	Hoạt động 2.2:  Tìm hiểu độ lớn của lực đấy Ac-si-met

	- GV yêu cầu HS đọc dự đoán và mô tả tóm tắt dự đoán.
- HS đọc dự đoán và mô tả tóm tắt dự đoán. 
* Để kiểm tra dự đoán có đúng không ta tiến hành thí nghiệm kiểm tra. 
- GV hướng dẫn HS  nghiên cứu thí nghiệm như hình 10.3 SGK.
- HS theo dõi.
? Nếu vật nhúng trong chất lỏng càng nhiều thì chất lỏng sẽ dâng lên như thế nào?
-HS: Vật nhúng chìm trong nước càng nhiều thì chất lỏng dâng lên càng nhiều.
? Từ thí nghiệm trên chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét là đúng hay sai ?
- HS chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét là đúng.
? Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào?
- GV hướng dẫn HS rút ra công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:
Ta có: FA = Pnước tràn ra
 Pnước tràn ra = ?
 FA = ?
- HS rút ra công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét theo hướng dẫn của GV.
- Pnước tràn ra = d.Vnước tràn ra
(mà thể tích nước tràn ra chính bằng thể tích của vật)
 FA = d.V
- GV thu bài thực hành và nhận xét theo yêu cầu sau:
+ Công tác chuẩn bị.
+ Cách thực hiện quy trình thực hành
+ Thái độ, ý thức kỷ luật.
+ Kỹ năng thực hành của các nhóm, từng HS.
+ Giải thích các thắc mắc của HS (nếu có)
HS nộp bài.
- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Nêu các ý kiến thắc mắc (nếu có)
	II. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-met:
1. Dự đoán
- Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

2. Thí nghiệm kiểm tra
C3.
a)  Số chỉ của lực kế cho biết trọng lượng của cốc A và vật nặng.
    P1 = PA + Pvật nặng
 -b) P1 < P2 chứng tỏ vật nặng bị chất lỏng đẩy lên một lực. 
   P2 = PA + Pvật nặng - FA
c) Thể tích nước tràn ra bằng thể tích của vật nặng.
- Khi đổ nước từ cốc B vào cốc A lực kế chỉ giá trị P1 
P1 = PA + Pvật nặng - FA      + Pnước tràn ra
- Kết quả thí nghiệm:
điều đó chứng tỏ rằng độ lớn của lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Vậy: FA = Pnước tràn ra
Vậy dự đoán của Ác Si Mét là đúng.
3.  Công thức tính lực đẩy Ácsimét:  

Công thức :   FA = d.V  (1)

   
  
Trong đó:
   FA: Lực đẩy Acsimét (N)

d : Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2)
   V: Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)


	
	

	3. HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập 

	-GV yêu cầu Hs làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm.
-HS thảo luận nhóm trả lời bài tập trắc nghiệm
-Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
ĐÁN ÁP
	1
	2
	3
	4

	A
	C
	D
	B


-Học sinh nhận xét ,bổ sung, đánh giá.
-Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1. Biểu thức nào cho phép xác định độ lớn của lực đẩy Acsimet ?
A. FA  = d.V.	B. FA = D.V
C. FA = d.S.		D. FA = d.h
Câu 2. Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100 cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8 N. Trọng lượng riêng của nước d = 10000 N/m3. Hỏi vật làm bằng chất gì ?
A. Đồng.		B. Nhôm.
C. Sắt.		D. Sứ
Câu 3. Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào ?
A. Lực đẩy Acsimét.	
B. Lực đẩy Acsimét và lực ma sát
C. Trọng lực.	
D. Trọng lực và lực đẩy Acsimét
Câu 4. Một vật có khối lượng 598,5 g làm bằng chất có khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3. Hỏi lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật là bao nhiêu?
A. FA = 0,37 N.	
B. FA = 0,57 N.	
C. FA = 0,47 N. 	
D. FA = 0,67 N



	4. Hoạt động 4: Vận dụng

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	-Hãy vận dụng kiến thức đã học vào  để trả lời C4, C5, C6,  bài 10 
- Hs trả lời từng câu hỏi.
- HS sắp xếp theo nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu  C4, C5, C6 bài 10 
- Đại diện các nhóm treo bảng phụ lên bảng
- nhận xét kết quả
-Cá nhân HS trả lời câu  C4, C5, C6 bài 10 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
- GV Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- GV trình chiếu C9
* Hướng dẫn về nhà
+ Hoàn hành các bài tập 10.1 đến 10.5 SBT
+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.
	III. VẬN DỤNG
C4: Khi vật nhúng chìm trong nước ở đáy giếng thì gầu nước chịu tác dụng  của lực đẩy Acsimet đẩy gầu nước lên trên nên ta cảm thấy nhẹ hơn.
+ Khi kéo lên khỏi mặt nước lúc này lực đẩy Acsimet bằng 0 chỉ còn trọng lực của vật  hướng xuống nên kéo vật sẽ nặng hơn: 
C5:
Fđnhôm = d. vA
Fđ đồng = d. vB
Mà vA = vB	                  
Ta có VAl = VCu -> FA nhôm= F A đồng
C6: 
Fđn = dn. v
Fđd = dd. v
d n> d d -> FA n > FA d



image2.wmf

oleObject2.bin

image1.wmf
(2)

(3)

A

A

F

d

V

F

V

V

ì

=

ï

ï

Þ

í

ï

=

ï

î


oleObject1.bin

